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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ....../QĐ - ĐHSP, ngày.....tháng.....năm 20..... 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm). 

1. Thông tin chung 

Tên chương trình: Cử nhân Sư phạm tiếng Anh   

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh 

Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của Chương trình đào tạo Sư phạm tiếng Anh là đào tạo giáo viên tiếng 

Anh và nhân lực trong các công việc liên quan đến tiếng Anh và ngoại ngữ ở khu vực 

Trung du, miền núi phía Bắc và trong cả nước. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm 

chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có 

khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực 

tiễn dạy học tiếng Anh và giáo dục đặt ra; tự thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực 

ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1) M1: Có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu, kiến thức thực tế vững chắc về 

ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa các nước nói tiếng Anh. 

2)  M2: Có kiến  thức về Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, tâm lý học, 

Giáo dục học và vận dụng được trong dạy học, giáo dục học sinh. 

3) M3: Có kiến thức về  khoa học xã hội& nhân văn, ngôn ngữ và văn hóa, khoa 

học Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 

4) M4: Có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, có kỹ năng sử dụng thành 

thạo tiếng Anh (tương đương bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 

Việt Nam), trong hoạt động chuyên môn và tiếng Trung trong giao tiếp (tương đương 

bậc 3). 

5) M5: Có kiến thức cơ bản về quản lý trường phổ thông, giáo viên, người học; có 

kỹ năng tư vấn, hỗ trợ người học. 

6)  M6: Thực hiện được các phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của người học. 

7)  M7: Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với người học, nhà trường, xã 
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hội. 

8) M8: Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, trải nghiệm nghề nghiệp và kỹ năng mềm 

để tự phát triển; sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ở trường phổ thông. 

3. Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá:  

Tổng số 120 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng). 

5. Đối tượng tuyển sinh:  

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo. 

6. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp:  

- Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy định đào 

tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo quyết định 1838/QĐ-ĐHSP 

ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm. 

7. Khung chương trình  

TT Mã số Môn học 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

H
ọc

 k
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dự
 k

iế
n
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ý 

th
uy
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 t
ập

 

T
hự

c 
h

àn
h

 

T
hả

o 
lu

ận
 

T
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M

 

1 Khối kiến thức giáo dục đại cương  19       

Các học phần bắt buộc 17       

1 MLP151V 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin 
5 30 20 20 20   

2 HCM131V Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 15 10 10 10   

3 VCP131V 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 22,5 15 15 15   

4 CHI141V Tiếng Trung  4 30 30 15 15   

5 EDL121V Pháp luật đại cương 2 20 5 5 10   

6 PHE111V Giáo dục thể chất 1        

7 PHE112V Giáo dục thể chất 2        

8 PHE113V Giáo dục thể chất 3        

9 MIE131V Giáo dục quốc phòng  05 tuần tập trung  

Các học phần tự chọn 2       

10 EDE121V Môi trường và phát triển 2 15 10 5 15   

11 VCF121V Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 15 10 5 15   
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TT Mã số Môn học 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 
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12 ILL121V 
Ứng dụng CNTT trong dạy và học 

ngoại ngữ 
2 15  20 10   

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp        

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 11       

Các học phần bắt buộc 7       

13 VIU221V Tiếng Việt thực hành 2 15 15 15    

14 EGR232V Ngữ pháp tiếng Anh thực hành 3 25 10 10 20   

15 ELE221V Từ vựng học tiếng Anh* 2 20 5 10 5   

Các học phần tự chọn 4       

16 ENP241V Luyện âm tiếng Anh  4 30 20 20 20   

17 EGR243V Ngữ pháp tổng hợp 4 30 20 20 20   

18 ESE241V Ngữ nghĩa học Tiếng Anh 4 30 20 20 20   

2.2 Kiến thức ngành        

Các học phần bắt buộc 34       

19 ETP221V Thực hành dịch 1 2 15 10 5 15   

20 ETP222V Thực hành dịch 2 2 15 10 5 15   

21 ELI221V Văn học Anh 2 15 10 5 15   

22 ERM231V 
Phương pháp Nghiên cứu khoa học 

trong giảng dạy tiếng Anh 
3 25 10 10 20   

23 ILA231V Dẫn luận ngôn ngữ 3 25 10 10 20   

24 ECL221V Ngôn ngữ học đối chiếu 2 15 10 5 15   

25 EPP241V Thực hành tiếng Anh 1 4 30 20 10 30   

26 EPP242V Thực hành tiếng Anh 2 4 30 20 10 30   

27 EPP243V Thực hành tiếng Anh 3 4 30 20 10 30   

28 EPP244V Thực hành tiếng Anh 4 4 30 20 10 30   

29 ECC241V Văn hóa các nước nói tiếng Anh 4 30 30  30   

Các học phần tự chọn 10       

30 PBL231V Đề án học tập  3 25 0 30 10   

31 EGR241V Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 4 45 10 10 10   

32 ENP232V Ngữ âm học tiếng Anh 3 25 10 10 20   



4 
 
 

TT Mã số Môn học 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 
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33 PSE231N Thuyết trình tiếng anh 3 25 0 30 10   

34 ECC241N Giao thoa văn hóa 4 45 10 10 10   

35 ECS231N Đất nước học Anh  3 25 10 10 20   

3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm        

Các học phần bắt buộc 31       

36 EPS331V Tâm lý học giáo dục 3 30  15 15   

37 PEP341V Giáo dục học  4 42 8 12 16   

38 PST341V Thực hành SP Tiếng Anh 1 4   
12

0 
   

39 PST342V Thực hành SP Tiếng Anh 2 4   
12

0 
   

40 TRA421V Thực tập sư phạm 1 2 3 tuần ở trường phổ thông  

41 TRA432V Thực tập sư phạm 2 3 7 tuần ở trường phổ thông  

42 ETT341V Phương pháp dạy học tiếng Anh 1 4 30 15 15 30   

43 ETT342V Phương pháp dạy học tiếng Anh 2 4 30 20 15 25   

44 ESP331V Tiếng Anh chuyên ngành 3 25 10 10 20   

Các học phần tự chọn 10       

45 ETA341V 
Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng 

Anh 
4 30 20 15 25   

46 EMD331V Phát triển tài liệu dạy học 3 30  30    

47 EYL331V Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em  3 25 10 10 20   

48 ESP332V Giảng dạy tiếng anh chuyên ngành 3 25 10 10 20   

49 ETT333V 
Phương pháp giảng dạy tiếng anh 

nâng cao 
3 25 10 10 20   

50 EAR331V 
Nghiên cứu hành động trong dạy học 

tiếng anh 
3 25 10 10 20   

4 
Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), các học phần 

thay KLTN 
5       

51 EGP951V Khóa luận tốt nghiệp  5       

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5       
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TT Mã số Môn học 
Số 

TC 
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52 ECA921V Tổ chức các hoạt động giáo dục 2 15 10 5 15   

53 PBL931V Phát triển kĩ năng dạy học theo dự án  3 30 10 5 15   

54 PSD921V 
Phát triển năng lực tự bòi dưỡng của 

giáo viên 
2 15 10 5 15   

55 ECD931V 
Phát triển chương trình trong dạy học 

tiếng Anh 
3 30 10 5 15   

Tổng cộng 120       

 

Ghi chú: Tổng số 120 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo 

dục quốc phòng). 

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS Nguyễn Thị Hồng Minh 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS Mai Xuân Trường 
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CÁC MÔN HỌC (HỌC PHẦN) DỰ KIẾN BỔ SUNG KIẾN THỨC 

CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM 

 

TT Mã số Môn học 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

H
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2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp        

2.1 Kiến thức cơ sở ngành        

Các học phần tự chọn 4       

1 ENP241V Luyện âm tiếng Anh  4 30 20 20 20   

2 EGR243V Ngữ pháp tổng hợp 4 30 20 20 20   

3 ESE241V Ngữ nghĩa học Tiếng Anh 4 30 20 20 20   

2.2 Kiến thức ngành        

Các học phần bắt buộc 20       

4 EPP241V Thực hành tiếng Anh 1 4 30 20 10 30   

5 EPP242V Thực hành tiếng Anh 2 4 30 20 10 30   

6 EPP243V Thực hành tiếng Anh 3 4 30 20 10 30   

7 EPP244V Thực hành tiếng Anh 4 4 30 20 10 30   

8 ECC241V Văn hóa các nước nói tiếng Anh 4 30 30  30   

Các học phần tự chọn 10       

9 PBL231V Đề án học tập  3 25 0 30 10   

10 EGR241V Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 4 45 10 10 10   

11 ENP232V Ngữ âm học tiếng Anh 3 25 10 10 20   

12 PSE231N Thuyết trình tiếng anh 3 25 0 30 10   

13 ECC241N Giao thoa văn hóa 4 45 10 10 10   

14 ECS231N Đất nước học Anh  3 25 10 10 20   

3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm        

Các học phần bắt buộc 11       

15 ETT341V Phương pháp dạy học tiếng Anh 1 4 30 15 15 30   

16 ETT342V Phương pháp dạy học tiếng Anh 2 4 30 20 15 25   

17 ESP331V Tiếng Anh chuyên ngành 3 25 10 10 20   

Các học phần tự chọn 10       

18 ETA341V Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng 4 30  15 15   
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TT Mã số Môn học 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 
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Anh 

19 EMD331V Phát triển tài liệu dạy học 3 30  30    

20 EYL331V Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em  3 25 10 10 20   

21 ESP332V Giảng dạy tiếng anh chuyên ngành 3 25 10 10 20   

22 ETT333V 
Phương pháp giảng dạy tiếng anh 

nâng cao 
3 25 10 10 20   

23 EAR331V 
Nghiên cứu hành động trong day học 

tiếng anh 
3 25 10 10 20   

4 
Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), các học phần 

thay KLTN 
5       

24 EGP951V Khóa luận tốt nghiệp  5       

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5       

25 ECA921V Tổ chức các hoạt động giáo dục 2 15 10 5 15   

26 PBL931V Phát triển kĩ năng dạy học theo dự án  3 30 10 5 15   

27 PSD921V 
Phát triển năng lực tự bòi dưỡng của 

giáo viên 
2 15 10 5 15   

28 ECD931V 
Phát triển chương trình trong dạy học 

tiếng Anh 
3 30 10 5 15   

Tổng cộng 60       

 

 

Thái Nguyên, ngày    tháng     năm 20 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS Nguyễn Thị Hồng Minh 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS Mai Xuân Trường 
 


